Trường: THCS Tùng Thiện Vương	
Tuần lễ từ ngày 04/05 đến ngày 09/05/2020
CHỦ ĐỀ:

TIẾT 1+2: PHONG TRÀO TÂY SƠN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.  Kiến thức:
- Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong nữa sau thế kỷ XVIII, từ đó dẫn tới phong trào nông dân ở Đàng Trong mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.
- Anh em Nguyễn Nhạc lập căn cứ Tây Sơn và sự ủng hộ của đồng bào Tây Nguyên.
- Các mốc quan trọng của phong trào Tây Sơn nhằm đánh đổ tập đoàn phong kiến phản động, tiêu diệt quân Xiêm, từng bước thống nhất đất nước.
- Tài chỉ huy quân sự của Nguyễn Huệ.
2. Thái độ: 
- Sức mạnh quật khởi, ý chí kiên cường của nhân dân chống lại ách áp bức bóc lột.
-  Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, những chiến công vĩ đại của nghĩa quân Tây Sơn. 
3. Kĩ năng:
 - Sử dụng lượt đồ kết hợp với tường thuật sự kiện.
- Lập niên biểu sự kiện lịch sử.
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Kiểm tra kiến thức cũ:
Kể tên một số làng nghề thủ công nghiệp nổi tiếng nước ta thời xưa và hiện nay mà em biết? 
Tại sao Hội An trở thành thương cảng lớn nhất ở Đàng Trong?
Gợi ý: 
- Xuất hiện nhiều làng thủ công nổi tiếng:  gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), dệt La Khê (Hà Nội),….
- Tại vì: 
+ Đây là trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hóa.
+ Gần biển, thuạn lợi cho các thuyền buôn nước ngoài ra vào.
2. Các hoạt động học tập:

	GV HƯỚNG DẪN HS
	HS TÌM HIỂU VÀ
HỌC TẬP
	NỘI DUNG BÀI GHI (HS ghi chép vào tập)

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về nguyên nhân  cuộc khởi nghĩa
Những biểu hiện nào chứng tỏ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong đi vào con đường suy yếu và mục nát?






Đoạn trích trên khiến em hình dung như thế nào về bọn quan lại thống trị?
Còn đời sống nông dân thì sao?

Đời sống của nông dân Đàng Trong có gì khác với nông dân Đàng Ngoài?
Vì sao?
Sự mục nát của Chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì đối với nông dân và các tầng lớp khác?
Phong trào nông dân Đàng Trong ở giai đoạn này phát triển mạnh, có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra (cuộc khởi nghĩa do một người tên Lành cầm đầu nổ ra 1695 ở Quãng Ngãi; cuộc khởi nghĩa của Lý Văn Quang diễn ra ở Đông Phố (Gia Định 1747)). Nổi bật là cuộc khởi nghĩa của chàng Lía.  

	

Chính quyền nặng nề phức tạp vì số lượng quan lại tăng quá mức; quan lại tuyển dụng bằng mua bán (tiền+lễ vật)
Tập đoàn Trương Phúc Loan lũng đoạn triều đình, nắm mọi quyền hành.
HS đọc phần in nghiêng trong SGK
Địa chủ cường hào lấn chiếm ruộng đất 

Nhân dân phải nộp thuế, nộp lậm thổ sản quý.
Nông dân Đàng Trong sống cơ cực như nông dân Đàng Ngoài.

Vì nông dân hai miền đều bị giai cấp phong kiến bóc lột thậm tệ.
Trả lời.





	I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn
1. Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa
- Chính quyền họ Nguyễn suy yếu mục nát.
- Đời sống nông dân cơ cực.
- Mùa xuân năm 1771, ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo (An Khuê – Gia Lai), lập căn cứ dựng cờ khởi nghĩa.















	Hoạt động 2: Tìm hiểu về diễn biến phong trào Tây Sơn

[image: D:\Ngân\ngân\HÌNH KHỐI 7+8\Bài 25- lớp 7\HÌNH 57.jpg]
Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài.



[image: D:\Ngân\ngân\HÌNH KHỐI 7+8\Bài 25- lớp 7\Rạch Gầm- Xoài Mút.jpg]
Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút
Tại sao Nguyễn Huệ lại chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận quyết chiến?
https://youtu.be/bBBCYgo9Whg

[image: D:\Ngân\ngân\HÌNH KHỐI 7+8\Bài 25- lớp 7\ngochoi2.jpg]
Lược đồ diễn biến trận đánh đồn Ngọc Hồi- Đống Đa
https://youtu.be/UNff7qhhcmQ

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử vủa phong trào Tây Sơn?
*Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ:
[bookmark: _Hlk8662754]- Lật đổ các tập đoàn phong kiến thối nát: Nguyễn, Trịnh, Lê.
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh.
- Góp phần tạo điều kiện cơ bản cho việc thống nhất lại đất nước sau gần 200 bị chia cắt.
Bài giảng:
https://youtu.be/0E8TTtVNXSk
 
	












































- Khúc sông này nằm giữa 2 vùng chiếm đóng của quân Tây Sơn và quân Xiêm. Có địa hình thuận lợi, 2 bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn Thuận lợi đặt pháo binh, bộ binh.





















Trả lời dựa vào SGK/131
	II.  Diễn biến phong trào Tây Sơn
	Thời gian
	Hoạt động

	9/ 1773
	Đánh chiếm phủ Quy Nhơn

	Giữa năm 1774
	Nghĩa quân kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.

	1776-1783
	Nghĩa quân 4 lần đánh vào Gia Định.

	1777
	Tây Sơn tiêu diệt chính quyền chúa Nguyễn.

	1-1785
	Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm

	6-1786
	Hạ thành Phú Xuân, tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh.

	1786-1788
	Tây Sơn 3 lần tiến quân ra Bắc lần lượt tiêu diệt tập đoàn phong kiến Lê- Trịnh.

	12-1788
	Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.

	1789
	Tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược nước ta.























3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
a. Nguyên nhân:
- Được nhân dân ủng hộ.
- Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.
b.Ý nghĩa lịch sử:
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến.
- Đặt cơ sở thống nhất đất nước.
- Đánh đuổi ngoại xâm.



Kết luận: Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, nghĩa quân Tây Sơn đã tiếp tục lập thêm một chiến công vang dội, đánh tan quân Xiêm xâm lược. Và với chiến thắng này đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên một trình độ mới. Cũng từ đây, phong trào Tây Sơn đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc khởi nghĩa nông dân, vươn lên đảm nhiệm sứ mệnh bảo vệ chủ quyền của đất nước, độc lập của dân tộc.
III. BÀI TẬP HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN:
Câu 1: Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần vào thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ XVIII.
B. Giữa thế kỉ XVIII.
C. Nửa cuối thế kỉ XVIII.
D. Cuối thế kỉ XVIII.
Câu 2: Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn là gì?
A. Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê.
B. Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.
C. Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ Quốc.
D. Cả A, B, C đúng.
Câu 3: Nguyên cớ quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là:
A. Đại Việt nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới Chân Lạp-thuộc quốc của Xiêm.
B. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của quân chúa Nguyễn.
C. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm trước sức ép từ phía quân Tây Sơn.
D. Quân Tây Sơn cử xứ sang giao hảo với Xiêm.
Câu 4: Nội dung của câu thơ thể hiện điều gì?
“Đường trời mở rộng thênh thênh
Ta đây cũng một triều đình kém ai”
A. Âm mưu phản lại Tây Sơn của Nguyễn Hữu Chỉnh.
B. Âm mưu lật đổ nhà Lê của chúa Trịnh.
C. Khát vọng xây dựng một triều đình mới của Nguyễn Huệ.
D. Mong muốn phù Lê diệt Trịnh của anh em Tây Sơn.
Câu 5: Chiến thắng có ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì?
A. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm - Xoài Mút.
B. Tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược.
C. Hạ thành Quy Nhơn.
D. Tiêu diệt tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.
Câu 6: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “Giặc nhân đức”?
A. Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, xóa nợ cho nhân dân và bỏ nhiều thứ thuế.
B. Lấy ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân.
C. Xóa nợ cho nông dân, mở lại chợ cho thương nhân.
D. Lấy ruộng đất công chia cho nông dân, xóa thuế cho dân.
Câu 7: Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân đánh xuống Tây sơn hạ đạo, rồi lập căn cứ ở đâu?
A. Kiên Mĩ (Tây Sơn – Bình Định).
B. Truông Mây (Bình Định).
C. An Khê (Gia Lai).
D. Các vùng nêu trên.
Câu 8: Nghĩa quân Tây Sơn đã hạ thành Quy Nhơn vào năm nào?
A. Năm 1773.
B. Năm 1774.
C. Năm 1775.
D. Năm 1776.
Câu 9: Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được vùng đất nào?
A. Từ Bình Định đến Quảng Ngãi.
B. Từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
C. Từ Quảng Nam đến Bình Định.
D. Từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận.
Câu 10: Năm 1777, diễn ra sự kiện lớn?
A. Nghĩa quân Tây Sơn hạ thành Quy Nhơn.
B. Nghĩa quân Tây Sơn chiếm vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận.
C. Tây Sơn tiêu diệt chính quyền chúa Nguyễn.
D. Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại quân Trịnh ở phía Bắc.
Câu 11: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của...bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.
A. Quân Mãn Thanh.
B. Quân Xiêm La.
C. Quân Xiêm, Thanh.
D. Quân của Sầm Nghi Đống.
Câu 12: Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn là gì?
A. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân.
B. Sự lãnh đạo tài tính của bộ chỉ huy, đứng đầu là Quang Trung.
C. Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân.
D. Tất cả câu trên đúng.
Câu 13: Chiến thắng ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là gì?
A. Hạ thành Quy Nhơn.
B. Đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.
C. Đánh bại 5 vạn quân Xiêm xâm lược ở Rạch Gầm – Xoài Mút.
D. Đánh đổ tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.
Câu 14: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?
A. Đoạn sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút dài khoảng 6 km, rộng hơn 1km, có chỗ gần 2 km.
B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.
C. Hai bờ sông cây cối rậm rạp, giữa có cù lao Thới Sơn.
D. Cả A, B, C đúng.
Câu 16: Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1788-1789) có điểm gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)?
A. Lối đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ, linh hoạt.
B. Chủ động tấn công chặn trước kế hoạch của giặc.
C. Rút lui chiến lược, chớp thời cơ để tiến hành phản công.
D. Phòng ngự tích cực thông qua chiến thuật “vườn không nhà trống”.
Câu 17: Vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long ngày tháng năm nào?
A. Sáng mùng 5 tết Kỉ Dậu năm 1789.
B. Trưa mùng 5 tết Kỉ Dậu năm 1789.
C. Chiều mùng 5 tết Kỉ Dậu năm 1789.
D. Tối mùng 5 tết Kỉ Dậu năm 1789.
Câu 18: Câu nói “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng” có ý nghĩa là gì?
A. Bảo vệ đội quân tóc dài.
B. Giữ phong tục tập quán của dân tộc.
C. Bảo vệ răng đen (nhuộm răng).
D. Để cho quân xâm lược không thể trốn thoát, đến mức tóc dài ra, răng đen đi.
Câu 19: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào?
A. Năm 1778.
B. Năm 1788.
C. Năm 1789.
D. Năm 1790.
Câu 20: Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào?
A. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi.
B. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa.
[bookmark: _GoBack]C. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi.
D. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa.
IV. DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
- HS ghi chép bài đầy đủ vào tập môn Lịch sử.
- Làm các bài tập theo yêu câu từ đường link:
https://forms.gle/7Uep9MkgVTbXwGSS8
- Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em liên hệ qua:
Giáo viên bộ môn hướng dẫn:
Cô Phạm Ngọc Thanh Phương: phamngocthanhphuong1303@gmail.com
Zalo: Cô Phương: 0383595492
Cô Đặng Thị Hiền: dunghientruc@gmail.com
Zalo: Cô Hiền: 0976370123
Thầy Lê Ngọc Phúc Ngân: phucnganle95@gmail.com
Zalo: Thầy Ngân: 0942261047
Cô Lê Thị Hoàng Dung: minhchaudunghoi@gmail.com
Zalo: Cô Hoàng Dung: 0963784021
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